DE ÓN TAP MON TOÁN HOC Ki II LÓP 4 


I. Phan trac nghiém. (6 diém) 


Khoanh vào chữ cai đặt trước ý tra lời đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm 


D. 1500 


sau: 

Câu 1. (0,5 điểm): Trong các số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia hết 
cho 3 là: 

A. 32743 B.41561 C. 34582 D. 54567 

Cáu 2. (0,5 diém): Phán só có giá tri bé hon 1 lá: 

9 9 8 8 
`: Bộ ee D. È 
Câu 3. (0,5 điêm): Phân sõ sa rút gọn được phân số: 

5 10 2 1 
A. 10 B. 20 C. 8 D. 4 

Š .2 y 1 4 4 7 
Cau 4. (0,5 diem). Tinh: 5 + 11 + 5 + 11 

1 7 
A. 5 B. 2 C. 1 D. 11 
Cáu 5. (0,5 diém): Két quá cúa phép cóng 5 - : là: 

3 13 8 7 
A. 8 B. 15 C. 15 D. 15 
Câu 6. (0,5 điểm): 7 thế kỉ =.... năm. 

A. 50 B.20 C. 25 D. 200 
Câu 7. (0,5 điểm Số thích hop để viết vào chỗ chấm của 15m? =. 
¿dto cm? la 

A. 150 B. 150 000 C. 15 000 

Câu 8. (0,5 điểm): Giá trị của biểu thức (9-3): 5 là: 

25 7 2 47 
A. 18 B. 15 C. 9 D. 45 


Cau 9. (0,5 diém): Tóng só tuói cua bó Lan va Lan lá 46 tuói. Lan kém bó 


28 tuổi. Tinh tuổi của bố An hiện nay? 
A. 30 tuổi B. 34 tuổi C. 28 tuổi 
tuổi 


D. 37 


Cau 10. (0,5 diem): Möt tám kinh hinh thoi có dó dai các duöng chéo lá 
18cm va 30cm. Tinh dién tich tam kinh do. 

A. 270cm? B. 270 cm C. 540cm? D. 
54dm? 


Cáu 11. (0,5 diém): Trong hinh vé bén, các cáp canh song song vói nhau 
la: 


ds B 


D = c 
A. AH và HC; AB và AH 
B. AB và DC; AD và BC 
C. AB va BC; CD va AD 


D. AB va CD; AC va BD 
Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A có 28 hoc sinh nữ. Số hoc sinh nam bằng 3 


số học sinh nữ. Só hoc sinh cua cả lớp đó la: 

A. 45 B. 28 C. 40 D. 42 
II. Phan tu luan. (4 diém) 

Cau 13. (1 diém): Tinh nhanh 

1367 x 54 + 1367 x 45 + 1367 


...Cáu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, 
chiều rộng bằng Z chiều dài. Tinh diện tích mảnh đất đó ? 


